
SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

TTYT MƯỜNG NHÉ 

 
Số:  291/TB-TTYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Mường Nhé, ngày 13 tháng 3 năm 2026 

 

 

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA BÁO GIÁ 

Gói thầu mua sắm cung cấp hàng in, ấn biểu mẫu, sổ sách phục vụ công tác 

chuyên môn tại Trung tâm Y tế Mường Nhé năm 2026 

 

 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ in ấn biểu mẫu, sổ sách tại Việt Nam. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 

57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, 

Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật 

số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, 

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia 

tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ tài chính 

Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu 

trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 

Căn cứ nhu cầu mua sắm hàng in, biểu mẫu, sổ sách phục vụ công tác chuyên 

môn tại các Phòng, Khoa, Trạm Y tế xã của Trung tâm Y tế Mường Nhé năm 2026. 

Trung tâm Y tế Mường Nhé có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây 

dựng giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm hàng in, 

biểu mẫu, sổ sách phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế Mường Nhé 

năm 2026 với nội dung như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Mường Nhé. Địa chỉ: Tổ dân số 3, 

xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. 

2. Thông tin liên người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đặng Thị Thương 

-Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ - Điều dưỡng, Trung tâm Y tế Mường Nhé. Điện thoại: 

0918696190  (trong giờ hành chính). 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp: Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ - Điều dưỡng, Trung tâm Y tế 



 

Mường Nhé. Địa chỉ: Tổ dân cư số 3, xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Điện 

thoại: 02153.740.005. 

- Nhận qua Email: dangthuongttyt@gmail.com 

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h00 phút ngày 13/03/2026 đến trước 

17h00 phút ngày 19/03/2026. 

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ 17h00 ngày 

12/03/2026 kết thúc nhận báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục mua sắm: Danh mục chi tiết phụ lục 1 kèm theo. 

2. Địa điểm cung cấp: Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ - Điều dưỡng, Trung 

tâm Y tế Mường Nhé. 

3. Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. 

4. Các thông tin khác: Không. 

5. Mẫu báo giá: Theo mẫu chi tiết phụ lục 2 kèm theo. 

Trung tâm Y tế Mường Nhé thông báo mời báo giá Gói thầu Mua sắm 

hàng in, biểu mẫu, sổ sách phục vụ công tác chuyên môn tại Trung tâm Y tế 

Mường Nhé năm 2026. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia gói thầu gửi bản báo 

giá đến Trung tâm Y tế Mường Nhé theo địa chỉ nêu trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử TTYT; 

- Hội đồng mua sắm TTYT; 

- Các tổ đấu thầu TTYT; 

- Lưu: VT, KHNV-ĐD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lò Văn Sen 

mailto:dangthuongttyt@gmail.com
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Phụ lục 1 

DANH MỤC HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thông báo số: 291/TTYT-KHNVĐD ngày 13/03/2026 của Trung tâm Y tế Mường Nhé) 

 

STT Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa dự kiến 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

dự kiến 

I. Hệ bệnh viện 

1 Túi đựng phim 
- Khổ: 27x32 cm, chất liệu giấy xanh/trắng (Krap) 175g/m2, in 

thông tin mặt trước của túi theo mẫu TTYT 
Túi 10.000 

2 Phong bì nhỡ - Kích thước 23 x 16. Theo mẫu của TTYT Cái 1.000 

3 Phong bì to - Kích thước 33 x 23. Theo mẫu của TTYT Cái 1.000 
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Sổ công văn đi 

- Khổ: A4(297x210 mm). Số tờ:160 đóng dọc mép trái. 

- Chất liệu bìa: Giấy bìa cứng couche 250gsm màu đỏ, in mầu 

xanh. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 in 2 mặt. 

Nội dung in theo mẫu của Nghị định 30/2020/NĐ-CP. 

 

Quyển 

 

05 

5 
 

Sổ công văn đến 

- Khổ: A4(297x210 mm). Số tờ:160 đóng dọc mép trái. 

- Chất liệu bìa: Giấy bìa cứng couche 250gsm màu đỏ, in mầu 

xanh. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 in 2 mặt. 

Nội dung in theo mẫu của Nghị định 30/2020/NĐ-CP. 

 

Quyển 

 

05 

6 Sổ khám thai 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 60 ngang đóng mép trái. 

- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 1 mặt. 

Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

 

 

Quyển 

 

 

02 
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STT Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa dự kiến 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

dự kiến 

7 Sổ đẻ 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 50 ngang đóng mép trái. 

- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 1 mặt. 

Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

 

 

Quyển 

 

 

02 

8 
 

Sổ khám, điều trị phụ khoa 

- Khổ: A3 (297x420 mm). Số tờ: 20 ngang đóng mép trái. 

- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 tờ 

khổ dọc. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A3 khổ dọc in 

2 mặt. 
- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 
28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

  

9 
Sổ theo dõi phát sinh chất thải 

nguy hại 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 20 ngang đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 1 mặt. 

Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT 

Quyển 02 

10 Sổ bàn giao chất thải nguy hại 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 20 ngang đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 1 mặt. 

Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT 

Quyển 05 

11 Sổ theo dõi mượn – trả đồ vải 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 20 ngang đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 1 mặt. 

Quyển 05 
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STT Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa dự kiến 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

dự kiến 

Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT 

12 Sổ theo dõi đổi đồ vải 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 50 ngang đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ dọc. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 1 mặt. 

Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT 

Quyển 05 

13 Sổ theo dõi hấp sấy dụng cụ 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 50 dọc đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ dọc. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 1 mặt. 

Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT 

Quyển 04 

14 Sổ theo dõi giặt – xà phòng 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 50 dọc đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ dọc. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 1 mặt. 

Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT 

Quyển 04 

15 
Sổ theo dõi công tác vệ sinh hộ 

lý 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 50 ngang đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 1 mặt. 
- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 
28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT 

Quyển 05 

II. Trạm Y tế xã 



6 
 

STT Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa dự kiến 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

dự kiến 

1 Sổ khám bệnh 

- Khổ: A3 (297x420 mm). Số tờ: 50, dọc đóng mép trái. 

- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in màu đen, 02 

tờ dọc. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm. Tờ A3 in dọc. In 2 

mặt 

 

Quyển 

 

04 

 

2 

 

 

Sổ tiêm chủng cho trẻ em 

A2.1/YTCS 

- Khổ: A3 (297x420 mm). Số tờ: 30, ngang đóng mép trái. 

- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in màu đen, 01 

tờ gấp đôi đóng giữa. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm. Tờ A3 

in ngang, 2 mặt 

Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

 

 

Quyển 

 

 

27 

 

3 

 

 

Sổ tiêm vacxin uốn ván cho phụ 

nữ 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 30 ngang đóng mép trái. 

- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 tờ 

khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 2 mặt. 

Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

 

 

Quyển 

 

 

26 

4 Sổ khám thai 

- Khổ: A3 (297x420 mm). Số tờ: 60 dọc đóng mép trái. 

- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 tờ 

khổ dọc. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A3 khổ dọc in 

2 mặt. 

Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

 

Quyển 

 

35 

 

5 

 

Sổ khám, điều trị phụ khoa 

- Khổ: A3 (297x420 mm). Số tờ: 20 ngang đóng mép trái. 

- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 tờ 

khổ dọc. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A3 khổ dọc in 

2 mặt. 

Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

 

Quyển 

 

19 
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STT Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa dự kiến 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

dự kiến 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

 

 

6 

 

 

Sổ đẻ 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 50 ngang đóng mép trái. 

- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 2 mặt. 

Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

 

 

Quyển 

 

 

22 

7 
Sổ thực hiện các biện pháp tránh 

thai 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 15 ngang đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

Quyển 17 

 

8 

 

Sổ phá thai 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 15 ngang đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 2 mặt. 
- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 
28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

 

Quyển 

 

10 

 

9 

 

Sổ theo dõi tử vong 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 15 ngang đóng mép trái. 

- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 2 mặt. 
- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 
28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

 

 

Quyển 

 

 

14 
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STT Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa dự kiến 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

dự kiến 

10 Sổ theo dõi, quản lý bệnh nhân 

sốt rét 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 15 ngang đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 2 mặt. 
- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 
28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

Quyển 10 

 

11 

 

Sổ theo dõi, quản lý bệnh 

nhân tâm thần cộng đồng 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 20 ngang đóng mép trái. 

- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 2 mặt. 
- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 
28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

 

 

Quyển 

 

 

14 

 

12 

 

Sổ theo dõi quản lý bệnh nhân 

lao 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 20 ngang đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

 

Quyển 

 

13 

 

13 

 

Sổ theo dõi, quản lý bệnh nhân 

HIV tại cộng đồng 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 25 ngang đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

 

Quyển 

 

13 

 

14 

 

Sổ theo dõi công tác truyền 

thông giáo dục sức khỏe 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 25 ngang đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 2 mặt. 

 

Quyển 

 

21 



9 
 

STT Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa dự kiến 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

dự kiến 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

 

15 

 

Sổ quản lý bệnh tăng huyết áp 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 30 ngang đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

 

Quyển 

 

16 

 

16 

 

Sổ khám bệnh đái tháo đường 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 20 ngang đóng mép trái. 

- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

 

 

Quyển 

 

 

13 

 

17 

 

 

Sổ khám bệnh nhân ung thư 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 20 ngang đóng mép trái. 

- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

 

 

Quyển 

 

 

11 

 

18 

 

 

Sổ khám bệnh nhân ung bướu 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 25 ngang đóng mép trái. 

- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

 

 

Quyển 

 

 

04 



10 
 

STT Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa dự kiến 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

dự kiến 

 

19 

 

Sổ quản lý bệnh phổi tắc 

nghẽn mãn tính 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 25 ngang đóng mép trái. 

- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

 

 

Quyển 

 

 

08 

20 Phiếu theo dõi bệnh nhân phong 

- Khổ: A4 (297x210 mm). In 1 mặt 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

Tờ 24 

21 Sổ khám bệnh phong – da liễu 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 20 ngang đóng mép trái. 

- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

Quyển 07 

22 
Sổ theo dõi và quản lý trẻ em từ 

0-23 tháng tuổi 

- Khổ: A3 (297x420 mm). Số tờ: 70, ngang đóng mép trái. 

- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in màu đen, 02 

tờ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm. Tờ A3 in 

ngang, 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

 

Quyển 

 

25 

23 
Sổ theo dõi và quản lý trẻ em từ 

24-60 tháng tuổi 

- Khổ: A3 (297x420 mm). Số tờ: 70, ngang đóng mép trái. 

- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in màu đen, 02 

tờ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm. Tờ A3 in 

ngang, 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

 

Quyển 
 

25 



11 
 

STT Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa dự kiến 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

dự kiến 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

24 Sổ công văn đi 

Khổ: A4(297x210 mm). Số tờ:160 đóng dọc mép trái. 

Chất liệu bìa: Giấy bìa cứng couche 250gsm màu đỏ, in mầu 

xanh. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 in 2 mặt. 

- Nội dung in theo mẫu của Nghị định 30/2020/NĐ-CP. 

 

Quyển 

 

11 

25 Sổ công văn đi 

Khổ: A4(297x210 mm). Số tờ:160 đóng dọc mép trái. 

Chất liệu bìa: Giấy bìa cứng couche 250gsm màu đỏ, in mầu 

xanh. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 in 2 mặt. 

- Nội dung in theo mẫu của Nghị định 30/2020/NĐ-CP. 

 

Quyển 

 

11 

26 Sổ thủ thuật 

- Khổ: A3 (297x420 mm). Số tờ: 10, gấp đôi đóng giữa. 

- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in màu đen, 01 

tờ gấp đôi đóng giữa. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm. Tờ 

A3 gấp đôi in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

 

Quyển 

 

12 

27 
Sổ theo dõi xuất, nhập thuốc 

hướng thần gây nghiện 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 80 ngang đóng mép trái. 

- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

Quyển 13 

28 

 

Sổ kiểm nhập thuốc, vật tư, hóa 

chất 

- Khổ: A3 (297x420 mm). Số tờ: 60, ngang đóng mép trái. 

- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 01 

tờ gấp đôi đóng giữa. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ 

A3 ngang in 2 mặt. 

 

Quyển 

 

50 



12 
 

STT Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa dự kiến 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

dự kiến 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

29 Sổ kiểm tra chất lượng thuốc 

- Khổ: A3 (297x420 mm). Số tờ: 30, ngang đóng mép trái. 

- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 01 

tờ gấp đôi đóng giữa. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ 

A3 ngang in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

Quyển 8 

30 Sổ theo dõi phản ứng thuốc 

- Khổ: A3 (297x420 mm). Số tờ: 30, gấp đôi đóng giữa. 

- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 01 

tờ gấp đôi đóng giữa. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ 

A3 gấp đôi in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

 

Quyển 

 

2 

31 Sổ theo dõi nhiệt độ, độ ẩm 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 15 dọc đóng mép trái. 

- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 1 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

 

Quyển 

 

20 

32 Sổ theo dõi phản ứng sau tiêm 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 12 dọc đóng mép trái. 

- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 1 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

 

Quyển 

 

10 



13 
 

STT Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa dự kiến 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

dự kiến 

33 Sổ quản lý vắc xin, vật tư 

- Khổ: A3 (297x420 mm). Số tờ: 20, gấp đôi đóng giữa. 

- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in màu đen, 01 

tờ gấp đôi đóng giữa. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm. Tờ 

A3 gấp đôi in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

 

Quyển 

 

25 

34 
 

Sổ xét nghiệm HIV 

- Khổ: A3 (297x210 mm). Số tờ: 40 ngang đóng mép trái. 

- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A3 khổ 

ngang in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

 

Quyển 

 

9 

35 Sổ kế hoạch hóa gia đình 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 20 ngang đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 1 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

 

Quyển 

 

7 

36 
Sổ theo dõi đối tượng ly hôn – 

kết hôn 

- Khổ: A3 (297x420 mm). Số tờ: 20, gấp đôi đóng giữa. 

- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in màu đen, 01 

tờ gấp đôi đóng giữa. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm. Tờ 

A3 gấp đôi in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

Quyển 15 

37 
Sổ theo dõi đối tượng sử dụng 

phương tiện tránh thai 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 30 ngang đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 
Quyển 15 



14 
 

STT Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa dự kiến 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

dự kiến 

ngang in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

38 
Sổ theo dõi đối tượng chuyển 

đến - chuyển đi 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 30 ngang đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

Quyển 15 

39 
Sổ theo dõi đối tượng cấp phát 

phương tiện tránh thai 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 20 ngang đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

Quyển 16 

40 Sổ theo dõi trẻ sinh 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 30 ngang đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT 

Quyển 19 

41 

 

Sổ quản lý vắc xin, bơm kim 

tiêm, hộp an toàn 

- Khổ: A3 (297x420 mm). Số tờ: 20, gấp đôi đóng giữa. 

- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in màu đen, 01 

tờ gấp đôi đóng giữa. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm. Tờ 

A3 gấp đôi in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

Quyển 13 



15 
 

STT Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa dự kiến 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

dự kiến 

42 Sổ bàn giao dụng cụ thường trực 

- Khổ: A3 (297x420 mm). Số tờ: 40, ngang đóng mép trái. 

- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in màu đen, 01 

tờ gấp đôi đóng giữa. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm. Tờ 

A3 in ngang. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

Quyển 21 

43 Sổ bàn giao thuốc thường trực 

- Khổ: A3 (297x420 mm). Số tờ: 40, ngang đóng mép trái. 

- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in màu đen, 01 

tờ gấp đôi đóng giữa. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm. Tờ 

A3 in ngang. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

Quyển 25 

44 Sổ họp giao ban 

- Khổ: A3 (297x420 mm). Số tờ: 25, gấp đôi đóng giữa. 

- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 01 

tờ gấp đôi đóng giữa. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ 

A3 gấp đôi in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

Quyển 20 

45 Sổ theo dõi cấp giấy chứng sinh 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 45 ngang đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 1 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT 

Quyển 10 

46 
Sổ theo dõi quản lý người 

khuyết tật 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 20 ngang đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 
Quyển 15 



16 
 

STT Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa dự kiến 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

dự kiến 

ngang in 1 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT 

47 Sổ theo dõi người cao tuổi 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 20 ngang đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 1 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT 

Quyển 13 

48 
Sổ theo dõi, quản lý người cao 

tuổi 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 20 ngang đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 1 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT 

Quyển 16 

49 
Sổ theo dõi phát sinh chất thải 

nguy hại 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 20 ngang đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT 

Quyển 13 

50 Sổ bàn giao chất thải nguy hại 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 20 ngang đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT 

Quyển 03 
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STT Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa dự kiến 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

dự kiến 

51 Sổ báo dịch ngày 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 30 ngang đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT 

Quyển 12 

52 Sổ báo dịch tháng 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 20 ngang đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT 

Quyển 11 

53 
Sổ quản lý bệnh nhân tai nạn 

thương tích 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 20 ngang đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT 

Quyển 05 

54 
Bảng kiểm tiêm chủng cho trẻ từ 

< 1 tháng tuổi tại cơ sở tiêm 

chủng ngoại trạm 

- Khổ: A4 (297x210 mm).  

- Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ dọc in 1 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT 

Tờ 600 

55 
Bảng kiểm tiêm chủng cho trẻ từ 

> 1 tháng tuổi tại cơ sở tiêm 

chủng ngoại trạm 

- Khổ: A4 (297x210 mm).  

- Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ dọc in 1 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT 

Tờ 2900 



18 
 

STT Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa dự kiến 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

dự kiến 

56 Sổ khám bệnh nhân ung bướu 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 20 ngang đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT 

Quyển 05 

57 
Sổ theo dõi cản quang chất 

lượng thuốc 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 20 ngang đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT 

Quyển 1 

58 Sổ kiểm tra 

- Khổ: A3 (297x420 mm). Số tờ: 25, gấp đôi đóng giữa. 

- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in màu đen, 01 

tờ gấp đôi đóng giữa. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm. Tờ 

A3 gấp đôi in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

Quyển 3 

59 Sơ đồ tiêm chủng 

- Khổ: A3 (297x420 mm).  

- Giấy trắng định lượng 70gsm. Tờ A3 in 1 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

Tờ 10 

60 Sổ quản lý bệnh nhân mù lòa 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 20 ngang đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

Quyển 2 
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STT Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa dự kiến 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

dự kiến 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT 

III. Chương trình Methadond 

1 
Sổ xét nghiệm nước tiểu người 

bệnh điều trị Methadone 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 20 ngang đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT 

Quyển 03 

2 Sổ tư vấn 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 20 dọc đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT 

Quyển 03 

3 
Sổ đăng ký và theo dõi điều trị 

Methadone 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 20 dọc đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT 

Quyển 03 

4 
Sổ xét nghiệm máu người bệnh 

điều trị Methadone 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 20 ngang đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT 

Quyển 03 
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STT Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa dự kiến 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

dự kiến 

5 
Sổ tư vấn trước điều trị 

Methadone 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 20 dọc đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT 

Quyển 03 

6 
Sổ tư vấn rà soát toàn diện điều 

trị Methadone 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 20 dọc đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT 

Quyển 03 

7 
Sổ kế hoạch tư vấn và kết quả 

thực hiện Methadone 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 20 dọc đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT 

Quyển 03 

8 
Sổ theo dõi phát thuốc 

Methadone hàng ngày 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 70 ngang đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT 

Quyển 04 

9 
Sổ theo dõi, nhập, xuất thuốc 

Methadone hàng ngày 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 70 ngang đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 2 mặt. 

Quyển 04 
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STT Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa dự kiến 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

dự kiến 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT 

10 Sổ ghi chép nhiệt độ, độ ẩm 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 15 ngang đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 1 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT 

Quyển 01 

11 

Sổ theo dõi xuất, nhập, tồn kho 

và sử dụng túi, chai thuốc 

Methadone cấp nhiều ngày cho 

người bệnh 

- Khổ: A4 (297 x 210 mm). Số tờ: 15 dọc đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 1 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT 

Quyển 04 

12 

Sổ theo dõi xuất, nhập, tồn kho 

và sử dụng chai thuốc 

Methadone cấp nhiều ngày cho 

người bệnh 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 15 dọc đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 1 mặt. 
- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 
28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT 

Quyển 04 

13 Bệnh án điều trị Methadone 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 15 dọc đóng mép trái. 
- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 2 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT 

Bộ 110 

14 Phiếu theo dõi điều trị bằng 
- Khổ: A4 (297x210 mm), Giấy bìa màu vàng, in ngang, 2 mặt 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 
Tờ 1300 
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STT Danh mục hàng hóa Quy cách, chủng loại hàng hóa dự kiến 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

dự kiến 

thuốc Methadone 28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

15 
Phiếu theo dõi điều trị bằng 

thuốc Methadone 

- Khổ: A4 (297x210 mm), Giấy bìa màu vàng, in ngang, 1 mặt 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

Tờ 300 

16 

 

Đơn thuốc cấp phát Methadone 

hàng ngày 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 100 ngang đóng mép trái, in 

1 mặt, gạch dọc 3 liên. 

- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 1 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

Quyển 15 

17 

 

Đơn thuốc cấp phát Methadone 

nhiều ngày 

- Khổ: A4 (297x210 mm). Số tờ: 100 ngang đóng mép trái, in 

1 mặt, gạch dọc 3 liên. 

- Chất liệu bìa: Giấy couche 250gsm màu xanh, in mầu đen, 02 

tờ khổ ngang. Ruột: Giấy trắng định lượng 70gsm, tờ A4 khổ 

ngang in 1 mặt. 

- Nội dung in theo biểu mẫu TT số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 hoặc mẫu của TTYT. 

Quyển 15 
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Phụ lục 2 

 

MẪU BÁO GIÁ 

(Ban hành kèm theo Thông báo số: 291/TTYT-KHNVĐD ngày 13/03/2026 của Trung tâm Y tế Mường Nhé) 

 

BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế Mường Nhé. 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế Mường Nhé, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường 

hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành 

viên liên danh] báo giá danh mục in ấn biểu mẫu, sổ sách như sau: 

1. Báo giá cung cấp hàng hóa liên quan: 

 

STT 

 

Danh mục Hàng hóa 

 

Thông số kỹ thuật 

Ký/mã/ 

nhãn 

hiệu 

 

Mã HS 

(Nếu có) 

Năm 

sản 

xuất 

 

Số 

lượng 

Hãng/ 

nước 

sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên quan 

Thuế, phí, 

lệ phí (nếu 

có) 

Thành 

tiền 

(có VAT) 

1            

2… …           

 Tổng: … khoản           

2. Báo giá này có hiệu lực trong thời gian: Tối thiểu ……. ngày, kể từ ngày ………… 

Giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển giao hàng. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp. 
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- Giá trị của các loại hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                                                                                                           …, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất/nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu) 
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